Kế hoach giáo dục tháng 1 lứa tuổi MGB 3- 4 tuổi
Tên GV: Lê Thị Hương Lý.
                      	Trương Thị Thiên Hương.

	Hoạt động
	Tuần 1
(Từ 30/12/2019 đến 3/1/2020)
	Tuần 2
(Từ 6/1 đến 10/1/2020)
	Tuần 3
(Từ 13/1 đến 17/1/2020)
	Tuần 4
(Từ 20/1 đến 24/1/2020)
	Tuần 5
(Từ 27/1 đến 31/1/2020)
	Mục tiêu

	Các chủ đề , sự kiện
	Trường bé có những cây gì
	Bé vui đón tết
	Bánh chưng
	Nghỉ tết Nguyên Đán
	Phong tục ngày tết
	

	Đón trẻ -Trò chuyện








	* Đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ; quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống; hướng dẫn trẻ lấy, cất đồ dùng đúng nơi qui định. Cho trẻ nghe các bài hát về cây xanh, về Tết
* Trò chuyện: 
- Cô trò chuyện và cho trẻ xem tranh ảnh về cây xanh ( Tên gọi của các loài cây. Một số đặc điểm đặc trưng. Lợi ích của các loài cây. Cô nêu giáo dục.)
- Cô trò chuyện với trẻ về ngày tết ( Các món ăn gì đặc trưng. Nguyên liệu gì để làm món ăn đó. Cách làm các món ăn. Các hoạt động trong ngày tết. Cô nêu giáo dục.)
- Cô trò chuyện về bánh chưng: ( Tên gọi, các nguyên liệu làm bánh chưng. Cô nêu giáo dục trẻ)
- Cô trò chuyện về các phong tục trong ngày Tết: ( Đón giao thừa, cúng tổ tiên, chúc tết, lì xì... Nêu giáo dục trẻ)
	











	Thể dục sáng
	* Tuần 1, 3, 5: Tập với vòng
- Khởi động: Làm vận động nhẹ nhàng theo bài hát:
- Trọng động:  + Hô hấp: Gà gáy               
                        + Tay: Đưa 2 tay ra trước lên cao                     
                        + Bụng: Cúi người về phía trước  
                        + Chân: Đứng kiễng gót.
                        + Bật: Bật tách chụm                     
- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập.
* Tuần 2, 4 : Tập với hoa
- Khởi động: Làm vận động nhẹ nhàng theo bài hát:
- Trọng động:  + Hô hấp: Máy bay bay.
                        + Tay: Đưa tay sang 2 bên.
                        + Bụng: Quay sang trái sang phải
                        + Chân: Ngồi  xổm đứng lên.
                        + Bật: Bật tại chỗ.
- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập.
	

	Hoạt động học
	T2
	PTVĐ
VĐCB: Bò bằng bàn tay cẳng chân theo hướng zíc zắc.
TC: Quả bóng nảy.

	Âm nhạc.
- NDTT: Hát: Bé chúc xuân
- NDKH: Nghe hát: Tết là tết.

	PTVĐ
VĐCB: Bò cao.
TC: Ô tô và chim sẻ.

	Nghỉ tết
	PTVĐ
VĐCB: Bò chui qua cổng.
TC: Quả bóng nảy.

	

	
	T3
	      Khám phá
Trường bé có những cây gì?
	Khám phá
Bé vui đón tết.
	Khám phá
Bánh chưng.
	
	Khám phá
Phong tục ngày tết.
	77


	
	T4
	LQVT
Nhận biết tay phải tay trái của bản thân.
	LQVT
Ôn nhận biết tay phải tay trái của bản thân.
	LQVT
Xếp xen kẽ ABAB.
	
	LQVT
Ôn xếp xen kẽ ABAB.
	19
24
48


	
	T5
	Tạo hình
Xé dán trang phục chú hề.
(Tiết mẫu).
	Tạo hình
Tạo hình pháo hoa.
(Tiết mẫu).
	Tạo hình
Vẽ và tô màu bánh chưng.
(Tiết mẫu).
	
	Tạo hình
Xé dán hoa đào.
( Tiết mẫu)
	

	
	T6
	Văn học
 Truyện: Sự tích ngày tết
(Đa số trẻ chưa biết).
	PTVĐ
VĐCB:Trườn sấp.
TC: Tín hiệu.
	Văn học
Thơ: Tết đang vào nhà. (Đa số trẻ chưa biết).
	
	Văn học
Truyện: Cái tết của mèo con. (Đa số trẻ chưa biết).
	

	Hoạt động ngoài trời
	- QS: Cây hoa giấy, cây xoài, cây xà cừ
- TCVĐ: Chi chi chành chành, kéo cưa lừa xẻ, Nu na nu nống… 
- Chơi tự chọn: Chơi với phấn , vòng, đồ chơi trên sân trường 
	- Quan sát: Mâm ngũ quả, cành đào, trang phục ngày tết
- TCVĐ: Ném còn, đập niêu, ném vòng cổ chai
- Chơi tự chọn: Phấn vẽ, bóng, vòng, lá cây, đồ chơi trên sân trường
	- Quan sát:  Bánh chưng, bánh tét, bánh giầy
- TCVĐ: Kéo co, cắp cua bỏ giỏ, bịt mắt bắt vịt
- Chơi tự chon: Xâu lá cây, phấn vẽ, đất nặn, đồ chơi trên sân trường
	
	- QS: Bao lì xì, bánh mứt kẹo, trang trí khung cảnh ngày tết
- TC: Chuyển quả, chi chi chành chành, kéo cưa lừa xẻ, Nu na nu nống
- Chơi tự chọn: Chơi với phấn , vòng , đồ chơi trên sân trường 
	71

	
	- Thứ 5 hàng tuần : Chăm sóc cây góc thiên nhiên. Hoạt động phòng Kidsmart
- Thứ 6 hàng tuần: Hoạt động khu trải nghiệm 
	

	Hoạt động góc
	* Góc trọng tâm: 
+ Góc xây dựng: Vườn trường bé yêu ( T1).
+ Góc tạo hình: Dán hoa đào, thổi cành đào, cành mai( T2). 
+ Góc nấu ăn: Nấu các món ăn ngày tết( T3)
+ Góc âm nhạc: Biểu diễn các bài hát về Tết (T4)
- Yêu cầu: 
                 + Trẻ biết quây khu để tạo vườn trường
                 + Trẻ biết dán, dùng ống hút thổi cành đào
                 + Trẻ biết các nguyên liệu để làm ra các món ăn ngày tết
                 + Trẻ biết hát và biểu diễn các bài hát về tết
- Chuẩn bị: Hàng rào, cây hoa. Màu nước, tăm hông, ống hút, giấy màu. Giấy gói nem, rau. Nhạc, trang phục
- Hướng dẫn chơi: + Cô giới thiệu góc chơi, đồ dùng đồ chơi trong góc chơi.
                              + Cô về nhóm hướng dẫn trẻ cách chơi.
                              + Trẻ chơi, cô bao quát và hướng dẫn trẻ.
* Góc phân vai: Bán một số cây xanh, các loại rau, món ăn. Chăm sóc em bé
* Góc học tập: Nhận biết số lượng trong phạm vi 4, ôn màu sắc hình dạng, xếp chồng các khối
* Góc nghệ thuật: Múa hát những bài hát về cây xanh và tết
* Góc tạo hình: Trang trí lì xì, trang trí tết
* Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây góc thiên nhiên của lớp.
* Góc bé tự phục vụ: Bài học xúc hạt với thìa to, thìa nhỏ, đi găng tay, gấp áo.
* Góc sách:  Chơi với rối, đọc cho trẻ nghe một số câu chuyện về tết
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	HĐ ăn, ngủ, vệ sinh
	- Rèn cho trẻ cách rửa tay bằng xà phòng, lau mặt, xúc miệng bằng nước muối.
- Thực hiện các thói quen vệ sinh văn minh trong ăn uống.
- Nói tên các món ăn rau mà bé thích
- Nhận biết một số món ăn thông thường ở trong gia đình bé ngày tết.
- Trò chuyện Biết tránh nơi nguy hiểm (hồ, ao, bể chứa nước, giếng, hố vôi …) khi được nhắc nhở.
	



16

	Hoạt động chiều
	- Vận động nhẹ sau khi ngủ dạy: Xúc xắc xúc xẻ
* Hát: Em yêu cây xanh.
- Hướng dẫn trẻ kỹ năng Bốc chuyển hạt
- Rèn thói quen Chào hỏi lễ phép, nói lời xin lỗi, cảm ơn phù hợp.
                      
	- Vận động nhẹ sau khi ngủ dạy: Sắp đến tết rồi 
* Thơ: Cây đào 
- Dạy trẻ kỹ năng: Bài học xúc hạt với thìa nhỏ.
[bookmark: _GoBack]- Làm bài tập vở LQVT: Trang phục giống nhau( Trang 7)

	- Vận động nhẹ sau khi ngủ dạy: Bé chúc tết
* Nghe hát: Xúc xắc xúc xẻ
- Dạy trẻ kỹ năng: Gấp áo.
- Cô cùng trẻ cùng làm lì xì cho ngày tết.
 

	
	- Vận động nhẹ sau khi ngủ dạy: Ngày tết quê em
* Hát:Bé chúc tết
- Dạy trẻ kỹ năng: Thả tăm vào lọ
- Làm bài tập vở LQVT: Sắp xếp theo quy tắc ( Trang 17)

	






	
	- Thứ 5 hàng tuần : Sắp xếp, lau dọn đồ dùng, đồ chơi trong lớp học.
- Thứ 6 hàng tuần: Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan.

	

































	Đánh giá kết quả thực hiện
	Đánh giá của GV
            I. Chuẩn bị:
· Giáo viên chuẩn bị đồ dùng đầy đủ cho các hoạt động trong chủ đề sự kiện.
· Môi trường lớp xây dựng phù hợp và gần gũi với trẻ, phù hợp với chủ đề sự kiện.
· Soạn bài đầy đủ đúng kế hoạch, đúng thời gian quy định.
II. Nội dung: 
· Các nội dung được lựa chọn phù hợp cho trẻ, gây hứng thú cho trẻ khi hoạt động.
· Cần cung cấp nhiều kiến thức hơn cho trẻ về các nghề ở mọi lúc, mọi nơi.
III. Tổ chức hoạt động: 
· Giáo viên nhẹ nhàng, gần gũi, linh hoạt trong việc lựa chọn các hình thức khác nhau trong khi tổ chức các hoạt động học.
· Tăng cường các hoạt động rèn luyện các kỹ năng tạo hình ở các hoạt động khác trong ngày.
IV. Kỹ năng của trẻ:
-    Trẻ ngoan hứng thú tích cực chủ động tham gia vào các hoạt động.
            V. Mục tiêu đánh giá: 12 MT (9, 24, 26, 31, 43, 45, 48, 59, 66, 69, 79, 81)           
            +  MT đạt: 9, 43, 45, 59, 66, 69, 81
            +  MT chưa đạt: MT 24:Mô tả những dấu hiệu nổi bật của đối tượng được quan sát với sự gợi mở của cô giáo. Trẻ chưa đạt: Quốc Trọng, Anh Duy, N. Bảo Anh.
                                      MT 26:Quan tâm đén số lượng và đếm như hay hỏi về số lượng, đếm vẹt, biết sử dụng ngón tay để biểu thị số lượng. Trẻ chưa đạt: Anh Duy, N. Bảo Anh, Đ. Minh Thư, Quốc Trọng
                                     MT 31:Nhận ra quy tắc sắp xếp đơn giản (mẫu) và sao chép lại. Trẻ chưa đạt: N. Bảo Anh
                                     MT 48:Kể lại được sự việc đơn giản đã diễn ra của bản thân như: Thăm ông bà, đi chơi, đi xem phim,... Trẻ chưa đạt: Anh Duy,  N. Bảo Anh, Quốc Trọng
                                     MT 79: Lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất nặn để tạo thành các sản phẩm có 1 khối hoặc 2 khối. Trẻ chưa đạt: Quốc Trọng, Anh Duy.
Nhận xét của Ban giám hiệu

	

	

	

	















